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THÁNG 11 NĂM 2025
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Tháng 11, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chịu tác động của lũ lụt, nhưng do các loại cây trồng chính đã kết thúc mùa vụ nên nhìn chung cơ bản ổn định, người dân tập trung xuống giống vụ Đông, chủ yếu là rau màu và hoa phục vụ Tết. Ngành chăn  nuôi tiếp tục phát triển, duy trì hiệu quả, đồng thời áp dụng các mô hình nuôi chất lượng cao và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đàn lợn ước tăng 3,2% so với cùng kỳ. Lâm nghiệp duy trì ổn định, tập trung trồng rừng mới và khai thác gỗ đảm bảo bền vững. Thủy sản chịu ảnh hưởng do thời tiết nên trong tháng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trong tháng có xu hướng giảm.
1.1. Nông nghiệp
* Trồng trọt


Trong tháng, các loại cây trồng chủ lực cơ bản đã kết thúc mùa thu hoạch; người dân đang tập trung xuống giống vụ Đông, chủ yếu là rau màu và hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa lớn, lũ lụt, làm hơn 600 ha diện tích ngô, khoai và rau màu bị ngập úng. Hiện nay, người nông dân đang khẩn trương khôi phục sản xuất, tiếp tục xuống giống vụ Đông để kịp thời vụ.

Diện tích gieo trồng một số loại cây hằng năm khác lũy kế đến tháng 11/2025: ngô 1.365 ha, giảm 0,6%; khoai lang 632 ha, tăng 7,3%; lạc 2.160 ha, giảm 3,7%; rau các loại 4.650 ha, tăng 4,1%; đậu các loại đạt 942 ha, tăng 1,4% so với cùng kỳ.


Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tuy nhiên do các loại cây hằng năm cơ bản đã thu hoạch gần xong nên nhìn chung ít ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Lũy kế đến tháng 11/2025, năng suất và sản lượng một số cây hằng năm chủ yếu ước đạt: cây ngô có năng suất 43,2 tạ/ha, tăng 5,3%, sản lượng đạt 5.898 tấn, tăng 4,7%; cây khoai lang có năng suất 60,9 tạ/ha, tăng 4,1%, sản lượng đạt 3.847 tấn, tăng 11,7%; cây lạc có năng suất đạt 24,5 tạ/ha, tăng 10,1%, sản lượng đạt 5.228 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ.


* Chăn nuôi


Hiện nay, các địa phương đang thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi trâu, bò theo hướng bền vững. Cơ cấu nuôi bò được duy trì với 86,8% nhốt chuồng và 13,2% thả rong. Mô hình nuôi bò thịt chất lượng cao, sử dụng rơm cuộn phối trộn với các phụ phẩm như bã bia, rỉ mật và bã sắn tươi, đã được triển khai tại các huyện Phong Điền và A Lưới. Thời điểm 30/11/2025 tổng đàn trâu toàn thành phố ước đạt 15.239 con, tăng tăng 1,1% so với cùng kỳ; đàn bò 29.944 con, tăng 2,2% so với cùng kỳ.
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Đàn lợn ước đạt 157.100 con, tăng 3,2% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi ổn định của ngành sau những ảnh hưởng của dịch bệnh trước đó, đồng thời các cơ sở chăn nuôi tiếp tục cải thiện chất lượng giống, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh. 

Đàn gia cầm phát triển ổn định với tổng đàn ước đạt 5.177 nghìn con, tăng 2,8%; trong đó đàn gà đạt 3.760 nghìn con, tăng 3,9% so với cùng kỳ, nhờ việc áp dụng kỹ thuật nuôi, quản lý dịch bệnh và dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường.


Tính đến 20/11/2025, toàn thành phố đã tiêm phòng được 31.295 liều THT trâu bò (97%, tăng 1%), 67.869 liều tam liên (87%, tăng 1%), 11.580 liều E.coli (85%, tăng 9%), 1.322.970 liều Cúm gia cầm (95%, tăng 10%), 701.200 liều Dịch tả vịt (87%, tăng 8%), 630.750 liều vắc xin Newcastle (88%, bằng cùng kỳ), 60.700 liều THT gia cầm (89%, bằng cùng kỳ), 71.870 liều Đậu gà (84%, giảm 7%), 282.610 liều Gumboro (86%, bằng cùng kỳ); LMLM lợn trang trại: 17.930 liều, 10.856 liều VDNC, 72.000 liều LMLM (100%), 57.952 liều Dại chó (94%).


1.2. Lâm nghiệp


Ước diện tích trồng rừng mới tập trung tháng 11/2025 đạt 910 ha, tăng 3 ha, tương ứng tăng 0,3% so với cùng kỳ. Lũy kế diện tích rừng trồng mới tập trung 11 tháng năm 2025 ước đạt 6.611 ha, tăng 221 ha, tăng 3,5%. 


Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng trong tháng 11/2025 ước đạt 33.510 m3, tăng 9,6%. Lũy kế sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 11 tháng năm 2025 ước đạt 674.812 m3, tăng 7,5% so với cùng kỳ. 


Trong tháng 11 năm 2025 không xảy ra cháy rừng, phá rừng trái pháp luật 5 vụ với diện tích rừng bị phá là 1,6 ha. Tính chung từ đầu năm đến nay đã xảy ra 42 vụ phá rừng với mục đích lấy đất sản xuất với diện tích bị thiệt hại là 7,9 ha và 6 vụ cháy rừng diện tích thiệt hại 11,5 ha.


1.3. Thủy sản


Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2025 do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa lớn, lũ lụt làm ảnh hưởng đến hoạt khai thác và nuôi trồng thủy sản, toàn thành phố ước thiệt hại khoảng 58 tấn cá nuôi và 60 nghìn con cá giống, hầu hết sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trong tháng đều giảm.


Tình hình khai thác thủy sản: sản lượng thủy sản khai thác biển trong tháng 11/2025 ước đạt 1.325 tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng cá khai thác biển 1.148 tấn, giảm 2,7%; sản lượng tôm khai thác biển 59 tấn, giảm 3,3%; sản lượng thủy sản khác khai thác biển 118 tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Lũy kế sản lượng thủy sản khai thác biển 11 tháng năm 2025 ước đạt 38.962 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ, trong đó cá khai thác biển 34.223 tấn, tăng 3,3%; sản lượng tôm khai thác biển 1.049 tấn, tăng 3,0%; sản lượng thủy sản khác khai thác biển 3.690 tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ.


Tình hình nuôi trồng thủy sản: diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh tháng 11/2025 ước đạt 153 ha, giảm 1,9% so với cùng kỳ. Lũy kế tổng diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh 11 tháng năm 2025 ước đạt 1.604 ha, tăng 1,5%. 


Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch tháng 11/2025 ước đạt 1.054 tấn, giảm 2,4% so với cùng kỳ, chia ra cá 716 tấn, giảm 1,5%; tôm các loại 277 tấn, giảm 4,5%; thủy sản khác 61 tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ. Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch 11 tháng năm 2025 ước đạt 20.408 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ, chia ra cá 12.051 tấn, tăng 4,3%; tôm các loại 7.094 tấn, tăng 4,5%; thủy sản khác 1.263 tấn, tăng 40 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ.


2. Sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế trong tháng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Kết quả tích cực này chủ yếu nhờ vào việc bổ sung thêm năng lực sản xuất mới trong năm trước, nổi bật là các dự án như Nhà máy ô tô Kim Long Motor và Nhà máy sản xuất găng tay Kanglongda. Trái ngược với xu hướng tích cực, một số sản phẩm chủ lực của địa phương như tôm đông lạnh, bia, sợi, may mặc vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,0% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2025 ước tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,8%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 4,2%; riêng sản xuất và phân phối điện giảnm 1,1%. Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, chỉ số IIP ước tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 32,0%; cấp nước và thu gom rác thải tăng 0,1%; riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm  0,3%.
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Các ngành công nghiệp cấp 4 trong 11 tháng đầu năm 2025 có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ
: sản xuất các loại bánh từ bột (+8,1%); cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ (+7,37%); sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (+7,4%); sản xuất sản phẩm khác từ cao su (+12,8 lần); sản xuất sản phẩm từ plastic (+49,6%); sản xuất xe có động cơ (+3,4 lần); sản xuất, truyền tải và phân phối điện (+32,0%)...

Bên cạnh những dấu hiệu tích cực, một số ngành sản xuất công nghiệp vẫn đang gặp không ít khó khăn
, dự ước các ngành công nghiệp cấp 4 trong 11 tháng đầu năm 2025 có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ: khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (-7,0%); chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (-16,8%); sản xuất bia và mạch nha ủ men bia (-10,9%); sợi (-0,6%);  may trang phục (-3,6%); sản xuất vật liệu từ đất sét (-4,9%); sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (-14,7%); sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi (-24,3%)...

Các sản phẩm công nghiệp ước 11 tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm trước: Bánh làm từ bột khác bảo quản được 3,6 nghìn tấn (+8,1%); dăm 715,4 nghìn tấn (+7,3%); thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng viên 75,6 triệu viên (+4,3%); găng tay, găng hở ngón và găng bao tay bằng cao su lưu hoá 13,3 nghìn tấn (+12,8 lần); hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc bằng plastic 11,4 nghìn tấn (+1,6 lần); xe ô tô chở người 3.583 chiếc (+2,4 lần); điện sản xuất 2.337,0 triệu KWh (+42,1%); điện thương phẩm 2.118,6 triệu KWh 5,6%)...

Biểu số 1: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn thành phố
	 
	Đơn vị tính
	Ước thực hiện 11 tháng năm 2025
	Lũy kế 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ  (%)

	Tôm đông lạnh
	Nghìn tấn
	3,8
	83,2

	Bia đóng chai
	Triệu lít
	91,2
	94,4

	Bia đóng lon
	Triệu lít
	184,2
	87,9

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Nghìn tấn
	108,0
	99,4

	Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	Triệu cái
	325,4
	96,4

	Vỏ bào, dăm gỗ
	Nghìn tấn
	715,4
	107,3

	Thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng viên
	Triệu viên
	75,6
	104,3

	Găng tay, găng hở ngón và găng bao tay bằng cao su lưu hoá
	Nghìn tấn
	13,3
	1.382,0

	Tấm lát đường và vật liệu lát, gạch ốp lát tường 
	Triệu m2
	9,9
	95,1

	Xi măng Portland đen
	Nghìn tấn
	1249,4
	97,3

	Đôlômít đã nung hoặc nung kết, hỗn hợp đôlômít dạng nén
	Nghìn tấn
	224,6
	97,2

	Xe ô tô chở người
	Chiếc
	3583,0
	335,6

	Điện sản xuất
	Triệu KWh
	2337,0
	142,1

	Điện thương phẩm
	Triệu KWh
	2118,6
	105,6


Các sản phẩm công nghiệp ước 11 tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ: tôm đông lạnh 3,8 nghìn tấn (-16,8%); bia đóng chai 91,2 triệu lít (-5,6%); bia đóng lon 184,2 triệu lít (-12,1%); sợi 108,0 nghìn tấn (-0,6%); quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc 325,4 triệu cái (-3,6%); gạch men 9,9 triệu m2 (-4,9%); men frit 224,6 nghìn tấn (-2,8%).

Chỉ số sử dụng lao động tháng 11 năm 2025 tăng 0,8% so với tháng trước và tăng  5,9% so với cùng kỳ. Tính chung chỉ số sử dụng lao động 11 tháng đầu năm tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung vào một số ngành: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa (+6,3%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (+85,7%); sản xuất xe có động cơ (+95,8%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí (+2,6%). Bên cạnh đó một số ngành có chỉ số sử dụng lao động giảm đó là: sản xuất chế biến thực phẩm (-7,3%); dệt (-1,3%); in, sao chép bản ghi các loại (-12,7%); sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (-10,1%); sản xuất giường tủ, bàn, ghế (-10,8%)...

3. Vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố

Năm 2025, thành phố Huế xác định là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thị trường biến động và thiên tai, kế hoạch đầu tư công của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao 4.821 tỷ đồng. Thực hiện công văn số 9623/VPCP-KTTH về Hội nghị thúc đẩy vốn đầu tư công lần thứ 4, UBND thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng và triển khai kế hoạch giải ngân để đảm bảo tiến độ.

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trên địa bàn thành phố Huế do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 11/2025 ước đạt 471 tỷ đồng, đạt 6,1% kế hoạch năm, tăng 17,8% so với tháng trước, giảm 49,9% so cùng kỳ năm trước. Đưa nguồn vốn NSNN 11 tháng đầu năm 2025 đạt 5.242,7 tỷ đồng, đạt 68,3% KH năm, giảm 22,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh ước đạt 4.077,7 tỷ đồng, giảm 26,1%, vốn nhà nước cấp xã ước đạt 1.165,0 tỷ đồng, giảm 3,35% so với cùng kỳ năm 2024. 

Biểu 2: Vốn đầu tư NSNN do địa phương quản lý đầu tư trên địa bàn

	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	 
	Ước tính thực hiện
11 tháng năm 2025
	11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ (%)

	
	
	

	TỔNG SỐ
	5.242,7
	78,0

	Trong đó:
	
	

	Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh
	4.077,7
	73,9

	Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
	1.165,0
	96,7



Từ ngày 03/11 đến 05/11, trên địa bàn toàn thành phố tiếp tục xảy ra mưa lớn, gây ra đợt lũ lụt thứ ba sau hai đợt trong tháng 10. Tình trạng lũ lụt liên tiếp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình đang thi công, gây thiệt hại về kết cấu, làm cuốn trôi vật liệu, hư hỏng thiết bị và làm chậm tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, ngay sau khi nước rút, các cơ quan chức năng đã kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, máy móc và công trình; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả sau lũ, phấn đấu hoàn thành các công trình, dự án đúng tiến độ đề ra.

Trong tháng 11, thành phố Huế tiếp tục tập trung triển khai các dự án chuyển tiếp và trọng điểm, gồm: văn phòng làm việc một số cơ quan giai đoạn 2; chương trình xây dựng Huế văn hóa – du lịch thông minh; trụ sở Công an thành phố; bảo tồn di tích và Hệ thống Kinh thành Huế; chỉnh trang đô thị, nâng cấp các tuyến đường nội thị; các dự án y tế, giáo dục, an sinh xã hội và an ninh quốc gia; nâng cấp mạng lưới nước sạch ở các xã. Một số công trình giao thông và hạ tầng trọng điểm dự kiến hoàn thành gồm: chỉnh trang vỉa hè, hệ thống cấp – thoát nước đường Phạm Văn Đồng; đường cứu hộ – cứu nạn Phong Điền – Điền Lộc; trụ sở Công an; các dự án hạ tầng khu kinh tế – khu công nghiệp như Đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2 và các đường trục chính tại các khu công nghiệp.

Mặc dù kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Huế trong 11 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả khả quan, tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc liên quan việc hoàn thủ tục đầu tư của các dự án ODA và công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc một số dự án có tiến độ giải ngân khá chậm.
Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư và tiến độ các công trình, cần chú trọng các giải pháp sau: thực hiện linh hoạt, kịp thời các biện pháp thúc đẩy vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời bảo đảm chất lượng, tránh lãng phí. Cần giải quyết kịp thời giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư và tháo gỡ khó khăn về đất đai, tài nguyên; tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhà thầu. Với dự án ODA, các cơ quan liên quan bám sát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và tập trung giải ngân các dự án đã hoàn tất thủ tục. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, các chủ dự án rà soát, xử lý kịp thời khó khăn, đặc biệt tại cấp xã.
4. Thương mại, dịch vụ và giá cả
Tháng 11/2025, sau đợt lũ lớn, các ngành các cấp đã kịp thời khắc phục để ổn định phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các hoạt động thương mại, dịch vụ nhanh chóng sôi động trở lại nhờ tác động của các dịp lễ cuối năm. Đây là thời điểm các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ, cửa hàng thời trang - mỹ phẩm - đồ gia dụng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi lớn, kích cầu tiêu dùng…vì vậy tháng này vẫn tăng trưởng ổn định dù chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.
Kết quả hoạt động thương mại, dịch vụ và vận tải trên địa bàn thành phố tháng 11 và 11 tháng năm 2025 ước đạt như sau:

4.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tháng 11/2025 trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa lũ kéo dài, nhưng hoạt động bán lẻ, du lịch dịch vụ vẫn giữ được đà tăng trưởng nhờ sự thay đổi cơ cấu tiêu dùng của người dân (các nhóm hàng thiết yếu như lương thực - thực phẩm, đồ dùng gia đình, văn hóa - giáo dục ghi nhận mức tăng cao do nhu cầu dự trữ và thay thế sau lụt) và hoạt động kích cầu phát triển thương mại dịch vụ của địa phương. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 13,6% so với cùng kỳ. 
Biểu 3: Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Đơn vị tính: Tỷ đồng
	
	
	Ước tính
tháng 11 năm 2025
	Lũy kế thực hiện 11 tháng năm 2025
	Tháng 11/2025 so với cùng kỳ (%)
	Lũy kế 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ(%)

	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	5579 
	59989 
	       113,6   
	            114,8   

	Phân theo nhóm ngành hàng
	
	
	
	

	
	Doanh thu bán lẻ
	3907 
	42205 
	       113,2   
	            114,0   

	
	Dịch vụ lưu trú
	184 
	2216 
	       106,4   
	            122,2   

	
	Dịch vụ ăn uống
	966 
	10197 
	       120,4   
	            117,5   

	
	Dịch vụ du lịch lữ hành và 
các dịch vụ hỗ trợ khác
	26 
	379 
	         89,3   
	            118,7   

	
	Dịch vụ khác
	496 
	4992 
	       109,0   
	            113,3   


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2025  ước đạt 5.579 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế: tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước đạt 3.907 tỷ đồng, chiếm 70,0%, tăng 1,0% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.150 tỷ đồng, chiếm 20,6%, lần lượt tăng 2,4% và tăng 17,9%; hoạt động du lịch lữ hành đạt 26 tỷ đồng, chiếm 0,5%, giảm 7,1% và giảm 10,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 496 tỷ đồng, chiếm 8,9%, tăng 5,1% và tăng 9,0%.
Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2025 đạt 59.989 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 42.205 tỷ đồng, chiếm 70,4% tổng số và tăng 14,0%; dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 12.413 tỷ đồng, chiếm 20,7% và tăng 18,3%; hoạt động du lịch lữ hành đạt 379 tỷ đồng, chiếm 0,6% và tăng 18,7%; dịch vụ khác đạt 4.992 tỷ đồng, chiếm 8,3% và tăng 13,3%. 
4.2. Vận tải hành khách và hàng hóa
Tháng 11, là mùa mưa lạnh nên người dân gia tăng nhu cầu sử dụng các phương tiện công cộng. Bên cạnh đó, những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tăng do các công trình, dự án đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành kế hoạch năm. Vì vậy, dù có ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lũ nhưng hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa vẫn tăng khá so với cùng kỳ.

​Dự ước hành khách vận chuyển tháng 11 năm 2025 đạt 3,9 triệu hành khách, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 22,9% so với cùng kỳ; hành khách luân chuyển đạt 190,1 triệu hành khách.km, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 24,0% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng 2025, vận tải hành khách ước đạt 40,3 triệu hành khách, tăng 19,8% so với cùng kỳ và luân chuyển ước đạt 1.968,8 triệu hành khách.km, tăng 19,5%.
Biểu 4: Vận tải hành khách 11 tháng năm 2025
phân theo ngành vận tải

	 
	Số lượt hành khách
	
	So với cùng kỳ (%)

	
	 Vận chuyển
(Nghìn HK)
	Luân chuyển
(Triệu HK.km)
	 
	 Vận chuyển
	Luân chuyển

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	40266,9
	1968,8
	
	119,8
	119,5

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	887,8
	4,0
	
	116,4
	117,2

	Đường bộ
	39379,1
	1964,8
	
	119,9
	119,5

	Hàng không
	 
	 
	 
	 
	 


Dự ước hàng hóa vận chuyển tháng 11 năm 2025 ước đạt 2,2 triệu tấn, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ; hàng hóa luân chuyển đạt 185,9 triệu tấn.km, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng 2025, vận tải hàng hóa đạt 23,5 triệu tấn, tăng 11,9% và luân chuyển hàng hóa đạt 1.955,1 triệu tấn.km, tăng 12,7% so với cùng kỳ.
Biểu 5: Vận tải hàng hóa 11 tháng 2025
phân theo ngành vận tải

	  
	Sản lượng hàng hóa
	 
	So với cùng kỳ (%)

	
	 Vận chuyển
(Nghìn tấn)
	Luân chuyển
(Triệu tấn.km)
	 
	 Vận chuyển
	Luân chuyển

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	23465,1
	1955,1
	
	111,9
	112,7

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	23465,1
	1955,1
	
	111,9
	112,7

	Hàng không
	 
	 
	 
	 
	 


Dự ước doanh thu vận tải và bốc xếp tháng 11 năm 2025 đạt 545 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, doanh thu vận tải và bốc xếp ước đạt 5.710,6 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Trong đó: đường bộ đạt 5.234,5 tỷ đồng, tăng 16,6%; đường sông đạt 5,3 tỷ đồng, tăng 16,6%. Chia theo loại hình dịch vụ: vận tải hành khách ước đạt 1.232,7 tỷ đồng, tăng 20,2%; vận tải hàng hóa ước đạt 4.007,1 tỷ đồng, tăng 15,5%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 470,8 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ.
4.3. Lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ và du lịch lữ hành
Tháng 11/2025, thời tiết không thuận lợi cho hoạt động du lịch, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng đã làm ảnh hưởng đến lượng khách đến Huế. Lượt khách, ngày khách dự ước giảm so với cùng kỳ.


Dự ước lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ tháng 11/2025 đạt 175,8 nghìn lượt khách, tăng 16,8% so với tháng trước và giảm 6,3% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách ngủ qua đêm tháng 11/2025 ước đạt 144,2 nghìn lượt khách, tăng 21,3% so với tháng trước và giảm 7,7% so với cùng kỳ; lượt khách trong ngày đạt 31,6 nghìn lượt khách, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 0,2% so với cùng kỳ. Lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ mười một tháng năm 2025 đạt 2.224,8 nghìn lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách ngủ qua đêm mười một tháng năm 2025 đạt 1.823,8 nghìn lượt, tăng 20,6% so cùng kỳ.
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Ngày khách dự ước tháng 11/2025 đạt 251,2 nghìn ngày, tăng 12,7% so với tháng trước và giảm 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngày khách quốc tế đạt 103,3 nghìn ngày, tăng 9,7% so với tháng trước và giảm 9,0% so với cùng kỳ; ngày khách trong nước đạt 147,9 nghìn ngày, tăng 15,0% so với tháng trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ. Đưa ngày khách dự ước 11 tháng đạt 3.121,2 nghìn ngày, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Trong đó: Ngày khách quốc tế đạt 1.161 nghìn ngày, tăng 10,0%; ngày khách trong nước đạt 1.960,2 nghìn ngày, tăng 29,7%.
Lượt khách phục vụ của các cơ sở lữ hành thực hiện tháng 11/2025 ước đạt 13,2 nghìn lượt, giảm 4,3% so với tháng trước và giảm 7,9% so với cùng kỳ; đưa lượt khách 11 tháng năm 2025 ước đạt 189,4 nghìn lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Ngày khách theo tour ước thực hiện tháng 11/2025 là 31 nghìn ngày, giảm 1,6% so với tháng trước và tăng 7,5 so với cùng kỳ. Đưa ngày khách theo tour 11 tháng ước đạt 413 nghìn ngày khách, tăng 13,5% so với cùng kỳ. 

4.4. Giá cả

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn thành phố tháng 11/2025 tăng 1,19% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có 8 nhóm hàng tăng so với tháng trước là nhóm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,76%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,40%; giao thông tăng 1,08%; %; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,88%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,70%; giáo dục tăng 0,55%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,42%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,10%. Có 3 nhóm giảm là thông tin và truyền thông giảm 0,01%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,42%; may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,83% so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn thành phố tháng 11/2025 tăng 3,30% so với tháng 12 năm 2024; tăng 3,66% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2025 tăng 2,98% so với cùng kỳ.

- Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

Chỉ số giá vàng tháng 11/2025 tăng 0,66% so với tháng trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2025 giảm 0,07% so với tháng trước.
5. Tài chính, ngân hàng
5.1. Tài chính(
)
Tổng thu ngân sách trên địa bàn 11 tháng năm 2025 ước đạt 12.880,0 tỷ đồng, bằng 101,0% dự toán năm. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 11.321,5 tỷ đồng, bằng 96,8% dự toán; thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.420,5 tỷ đồng, bằng 135,3% dự toán. Trong thu nội địa: Thu doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 416 tỷ đồng, bằng 106,6% dự toán; thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.475 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 1.787 tỷ đồng, bằng 102,1% dự toán; thuế thu nhập cá nhân 631,0 tỷ đồng, bằng 112,7% dự toán; thuế bảo vệ môi trường 375 tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán.
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Tổng chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2025 ước đạt 13.371,5 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 3.234,1 tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán; chi thường xuyên 9.890 tỷ đồng, bằng 92,9% dự toán; bao gồm:; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 4.170 tỷ đồng, bằng 81,8% dự toán; chi khoa học và công nghệ 58 tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán; chi y tế 641,0 tỷ đồng, bằng 84,1% dự toán, chi quản lý Nhà nước 2.739 tỷ đồng, bằng 131,1% dự toán.                                                                    
5.2. Ngân hàng(
)
Thực hiện tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp theo Công văn số 4315/NHNN-TD ngày 21/5/2024 của NHNNVN. Triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 11 năm 2025 ước đạt 88,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,05% so với cuối năm 2024; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 90,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,10% so với cuối năm 2024.
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tiếp tục chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn ước đạt 18.100 tỷ đồng, tăng 8,45% so với cuối năm 2024; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 15.300 tỷ đồng, tăng 20,15% so với cuối năm 2024; tín dụng đối với xuất khẩu ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 18,39% so với cuối năm 2024; cho vay công nghiệp hỗ trợ ước đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 34,32% so với cuối năm 2024. Trên địa bàn chưa phát sinh có dư nợ cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
6. Các vấn đề xã hội

6.1. Giáo dục - Đào tạo 
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo thành phố Huế đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cống hiến của ngành giáo dục trong công tác dạy và học thời gian qua. Lãnh đạo thành phố mong muốn các nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.
Trong dịp này, ngành giáo dục thành phố Huế vinh dự có 02 tập thể và 07 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn từ năm học 2020–2021 đến 2024–2025. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để các nhà trường và đội ngũ thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, giữ vững truyền thống “Dạy tốt – Học tốt”, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục của thành phố Huế.
6.2. Tình hình y tế, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm
Tháng 11/2025, trên địa bàn có 62 ca sốt xuất huyết, giảm 179 ca so với cùng kỳ; có 1 ca mắc tay chân miệng, giảm 8 ca so với cùng kỳ; 2 ca liên cầu lợn, tăng 2 ca so với cùng kỳ; 1 ca sốt phát ban, giảm 21 ca so với cùng kỳ; không có ca sởi, giảm 2 ca so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 379 ca sốt xuất huyết, giảm 1464 ca so cùng kỳ; có 180 ca mắc tay chân miệng, tăng 57 ca so với cùng kỳ; 48 ca liên cầu lợn, tăng 45 ca so với cùng kỳ, làm 4 người chết, tăng 4 người so với cùng kỳ; 1575 ca sốt phát ban, tăng 1492 ca và có 349 ca sởi, tăng 342 ca so với cùng kỳ.

Tháng 10/2025, trên địa bàn đã phát hiện 9 ca nhiễm mới HIV, bằng cùng kỳ; có 2 ca chuyển qua AIDS, giảm 1 ca so cùng kỳ; không có ca tử vong, bằng cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 86 ca nhiễm mới HIV, tăng 5 ca so cùng kỳ; 24 ca chuyển qua AIDS, giảm 1 ca so với cùng kỳ; 4 ca tử vong, tăng 1 ca so với cùng kỳ. Hiện tại, trên địa bàn có 594 bệnh nhân đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 588 bệnh nhân điều trị ARV
.

Tháng 11/2025, trên địa bàn xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 1 vụ so với cùng kỳ; làm 17 người bị ngộ độc và không có người chết. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm, bằng cùng kỳ; làm 57 người bị ngộ độc, tăng 18 người so cùng kỳ; không có người chết, bằng cùng kỳ.

6.3. Hoạt động văn hóa, thể thao

Đại hội thể dục thể thao các cấp thành phố Huế lần thứ X đã tổ chức thành công các nội dung thi đấu thuộc 6/18 môn thể thao, gồm: đua ghe, bi sắt, karate, taekwondo, đá cầu và bóng chuyền. Các môn thi đấu được tổ chức chu đáo, đảm bảo đúng quy định chuyên môn, thu hút đông đảo VĐV tham gia và nhận được sự quan tâm, cổ vũ của nhân dân. Kết quả đạt được từ các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội đã góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn, phát hiện và bồi dưỡng các VĐV có năng khiếu, chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc trong thời gian tới.


Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa giành giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với giải pháp “Định danh số và Triển lãm cổ vật Triều Nguyễn”, khẳng định vị thế tiên phong của Huế trong hành trình đưa di sản bước vào kỷ nguyên số, không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong bảo tồn di sản.
6.4. Tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban ATGT thành phố, từ 15/10/2025 đến 14/11/2025, trên địa bàn đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, giảm 9 vụ so với cùng kỳ; làm 10 người chết, giảm 5 người và làm bị thương 12 người, giảm 7 người so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 201 vụ tai nạn giao thông, giảm 60 vụ so với cùng kỳ; làm chết 106 người, giảm 11 người và làm bị thương 133 người, giảm 56 người so với cùng kỳ.

6.5. Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường
Trong tháng 11/2025 trên địa bàn không xảy ra cháy, giảm 1 vụ so với cùng kỳ, bằng tháng trước. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 13 vụ cháy, giảm 3 vụ so với cùng kỳ, không gây thiệt hại về người, tổng giá trị thiệt hại 6,7 tỷ đồng.

         Trong tháng 11/2025 trên địa bàn xảy ra 3 vụ vi phạm môi trường, giảm 6 vụ so với cùng kỳ, giảm 4 vụ so với tháng trước. Các hình thức vi phạm: 2 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 1 vụ gây tiếng ồn vượt mức cho phép; tiến hành xử lý 3 vụ với số tiền xử phạt 61 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 104 vụ, giảm 88 vụ so với cùng kỳ; xử lý 103 vụ với tổng số tiền 4347,4 triệu đồng.

6.6. Thiệt hại do thiên tai
Trong tháng 11/2025, trên địa bàn xảy ra 02 vụ thiên tai, bằng cùng kỳ, tăng 01 vụ so với tháng trước. Tình hình thiệt hại cụ thể: 17 người chết, 01 người bị thương; 03 nhà sập, 31 nhà tốc mái; 47 cơ sở y tế bị ngập; hơn 600 ha ngô và rau màu bị ngập úng; 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị thiệt hại; 255 ha cây ăn quả bị ngập; 326 tấn giống lúa bị ướt; 70,6 ha ruộng bị sạt lở, bồi lấp; chăn nuôi thiệt hại 06 trâu, 50 bò, 35 dê, 149 lợn và 13.393 gia cầm; 6.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập hoàn toàn; nhiều công trình giao thông, thủy lợi hư hỏng nặng. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 3.272 tỷ đồng. Các cấp, các ngành đã hỗ trợ người dân hơn 393 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm để khắc phục hậu quả. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 08 vụ thiên tai, gây thiệt hại khoảng 3.312 tỷ đồng; tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục đạt 396 tỷ đồng./.

	Nơi nhận:




 
- Ban TK Tổng hợp và Đối ngoại - CTK;

- Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND;

- Sở, ban, ngành;
- Thống kê 6 thành phố trực thuộc TW;
- Các Thống kê cơ sở;

- Lãnh đạo TKTP;

- Website TKTP;
- Lưu VT, TH.

	TRƯỞNG THỐNG KÊ
(đã ký)

Hoàng Văn Sỹ
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	1. Sản xuất nông nghiệp đến cuối tháng 11 năm 2025
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	Đơn vị tính: Ha

	 
	 
	Thực hiện tháng 11
năm 2024
	Ước tính 
tháng 11
năm 2025
	Ước thực hiện tháng 11/2025 so với
 cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	
	

	Diện tích gieo trồng cây hàng năm
	
	
	

	
	Lúa
	
	
	

	
	Lúa mùa
	195
	185
	94,9

	
	Các loại cây khác 
	
	
	

	
	Ngô
	1373
	1365
	99,4

	
	Khoai lang
	589
	632
	107,3

	
	Lạc
	2243
	2160
	96,3

	
	Rau các loại
	4466
	4650
	104,1

	
	Đậu các loại
	929
	942
	101,4


	2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2025
	
	

	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: %

	
	
	 Thực hiện tháng 10/2025 so với tháng 10/2024
	Ước tính tháng

11/2025
so với tháng 10/2025
	Ước tính tháng 11/2025
so với tháng 11/2024
	11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024

	Tổng số
	99,3
	118,7
	113,9
	114,0

	B. Khai khoáng
	108,6
	96,7
	105,2
	93,7

	
	07. Khai thác quặng kim loại
	109,6
	111,6
	115,2
	103,6

	
	08. Khai khoáng khác
	108,5
	95,3
	104,2
	93,0

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	96,3
	125,0
	117,8
	113,1

	
	10. Sản xuất chế biến thực phẩm
	124,2
	93,5
	136,4
	86,2

	
	11. Sản xuất đồ uống 
	121,9
	125,4
	93,0
	89,1

	
	13. Dệt
	99,2
	100,0
	95,7
	99,4

	
	14. Sản xuất trang phục
	100,7
	80,9
	104,2
	96,4

	
	15. Sản xuất da và các sản phẩm liên quan
	64,4
	111,4
	108,5
	84,0

	
	16. Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa
	95,9
	81,1
	86,7
	107,3

	
	17. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	102,9
	106,8
	98,5
	96,4

	
	18. In, sao chép bản ghi các loại
	63,6
	78,5
	79,7
	76,4

	
	20. Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất
	106,3
	97,6
	102,2
	107,6

	
	21. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
	106,1
	96,0
	131,9
	106,6

	
	22, Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
	202,2
	94,5
	214,9
	221,8

	
	23. Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
	106,8
	114,6
	109,3
	97,5

	
	24, Sản xuất kim loại
	104,0
	115,4
	123,0
	107,8

	
	25,Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
	102,7
	116,5
	113,1
	95,5

	
	26. Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	79,2
	143,4
	82,4
	75,7

	
	28. sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	29. Sản xuất xe có động cơ
	39,6
	522,6
	173,7
	335,6

	
	31, Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	98,9
	110,3
	120,2
	102,4

	
	32, Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
	111,4
	104,2
	107,0
	110,1

	
	33, Sữa chữa vào bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị
	26,0
	133,3
	34,7
	53,5

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước
	112,5
	97,8
	98,9
	132,0

	
	35. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước
	112,5
	97,8
	98,9
	132,0

	E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	101,0
	98,2
	104,2
	100,1

	
	36. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
	100,6
	98,9
	105,2
	98,9

	
	37. Thoát nước và xử lý nước thải
	98,2
	97,7
	97,3
	100,2

	
	38. Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu
	103,2
	95,7
	102,3
	104,9


	3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 11 năm 2025

	
	
	
	
	
	
	

	
	Đơn vị tính
	Thực hiện tháng 10/2025
	Ước tính
tháng 11/2025
	Lũy kế 11 tháng năm 2025
	Tháng 11 năm 2025
so với cùng 
kỳ năm 
trước (%)
	Ước tính 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ
 năm trước (%)

	
	
	
	
	
	
	

	Quặng inmenit và tinh quặng inmenit
	Nghìn tấn
	2,0
	2,2
	20,7
	115,2
	103,6

	Đá xây dựng khác
	Nghìn M3
	57,1
	57,3
	885,2
	96,9
	93,0

	Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác, dùng để sản xuất vôi hoặc xi măng
	Nghìn M3
	122,5
	107,0
	1306,0
	117,9
	95,8

	Tôm đông lạnh
	Nghìn tấn
	0,4
	0,4
	3,8
	145,5
	83,2

	Bánh làm từ bột khác bảo quản được
	Nghìn tấn
	0,5
	0,5
	3,6
	107,6
	108,1

	Bia đóng chai
	Triệu lít
	5,9
	8,0
	91,2
	100,2
	94,4

	Bia đóng lon
	Triệu lít
	14,6
	18,0
	184,2
	91,5
	87,9

	Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ...
	Nghìn tấn
	8,2
	8,3
	108,0
	95,7
	99,4

	Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc
	Triệu cái
	32,0
	25,9
	325,4
	104,2
	96,4

	Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da
	1000 đôi
	10,5
	9,8
	112,8
	105,4
	100,9

	Vỏ bào, dăm gỗ
	Nghìn tấn
	71,0
	57,6
	715,4
	86,7
	107,3

	Giấy và bìa nhăn
	Nghìn tấn
	0,4
	0,5
	5,2
	96,7
	94,6

	Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm)
	Triệu trang
	30,6
	24,1
	429,3
	79,7
	76,4

	Phân khoáng hoặc phân hoá học chứa 3 nguyên tố: nitơ, photpho và kali (NPK)
	Nghìn tấn
	2,5
	2,6
	23,5
	88,7
	98,7

	Phân vi sinh
	Nghìn tấn
	1,4
	1,5
	13,3
	101,7
	101,3

	Thuốc chứa pênixilin hoặc kháng sinh khác dạng viên
	Triệu viên
	8,7
	8,3
	75,6
	102,5
	104,3

	Găng tay, găng hở ngón và găng bao tay bằng cao su lưu hoá
	Nghìn tấn
	1,1
	1,2
	13,3
	708,6
	1.382,0

	Tấm lỏt đường và vật liệu lỏt, gạch ốp lỏt tường và lỏt nền lũ sưởi bằng gốm, sứ đó trỏng men; cỏc khối khảm và cỏc sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đó trỏng men, cú hoặc khụng cú lớp nền
	Triệu m2
	0,7
	0,7
	9,9
	82,3
	95,1

	Clanhke xi măng
	Nghìn tấn
	94,7
	142,0
	1429,4
	126,7
	103,4

	Xi măng Portland đen
	Nghìn tấn
	80,5
	109,1
	1249,4
	128,7
	97,3

	Đôlômít đã nung hoặc nung kết, hỗn hợp đôlômít dạng nén
	Nghìn tấn
	21,5
	21,1
	224,6
	100,0
	97,2

	Xe ô tô chở người
	chiếc
	92,0
	444,0
	3583,0
	173,7
	335,6

	Điện sản xuất
	Triệu KWh
	330,0
	323,4
	2337,0
	97,4
	142,1

	Điện thương phẩm
	Triệu KWh
	176,5
	171,3
	2118,6
	109,2
	105,6


	4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	 
	Kế hoạch
 năm 2025
	Thực hiện
	Ước tính 
	Ước tính 
	11 tháng 
năm 2025

	
	
	tháng 10
	tháng 11
	11 tháng
	

	
	
	năm
	năm
	năm
	so với kế hoạch
	so với cùng kỳ

	
	
	2025
	2025
	2025
	năm 2025 (%)
	năm trước (%)

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ
	7672,0
	399,7
	471,0
	5242,7
	68,3
	78,0

	Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh
	5786,6
	319,2
	329,0
	4077,7
	70,5
	73,9

	Vốn cân đối ngân sách tỉnh
	3797,1
	218,6
	227,0
	2272,9
	59,9
	71,5

	Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất
	1458,2
	187,0
	165,0
	1357,5
	93,1
	133,4

	Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư
 theo mục tiêu
	1608,3
	72,1
	73,0
	1499,8
	93,3
	86,6

	Vốn nước ngoài (ODA)
	233,1
	19,5
	20,0
	225,3
	96,7
	43,4

	Xổ số kiến thiết
	148,1
	9,1
	9,0
	79,8
	53,9
	90,8

	Vốn khác
	
	
	
	
	
	

	Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã
	1885,4
	80,5
	142,0
	1165,0
	61,8
	96,7

	Vốn cân đối ngân sách xã
	1721,0
	63,3
	122,0
	1002,5
	58,2
	93,7

	Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất
	941,8
	52,0
	50,0
	595,4
	63,2
	91,0

	Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu
	164,4
	17,2
	20,0
	162,5
	98,9
	120,8

	Vốn khác
	
	
	
	
	
	


	5. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 11 năm 2025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	
	
	Thực hiện
tháng 10 năm 2025
	Ước tính
tháng 11 năm 2025
	Lũy kế 11 tháng năm 2025
	Tháng 11 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước
(%)
	Lũy kế 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số 
	3867
	3907
	42205
	113,6 
	114,8 

	Phân theo nhóm hàng
	
	
	
	
	

	
	Lương thực, thực phẩm
	1517
	1551
	16656
	113,3 
	114,2 

	
	Hàng may mặc
	213
	214
	2347
	109,9 
	110,1 

	
	Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình
	482
	494
	5006
	121,2 
	119,4 

	
	Vật phẩm văn hoá, giáo dục
	32
	33
	349
	112,8 
	115,4 

	
	Gỗ và vật liệu xây dựng
	513
	505
	6076
	102,2 
	110,6 

	
	Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi)
	82
	83
	864
	97,1 
	105,2 

	
	Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng)
	110
	106
	1164
	100,6 
	110,2 

	
	Xăng dầu các loại
	483
	480
	5344
	115,1 
	114,8 

	
	Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu)
	40
	40
	433
	114,7 
	112,7 

	
	Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
	142
	143
	1371
	129,6 
	111,2 

	
	Hàng hoá khác
	216
	218
	2190
	129,5 
	122,8 

	
	Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ
	37
	40
	405
	115,6 
	104,2 


	6. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành
	
	

	     và dịch vụ khác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	
	Thực hiện 
tháng 10 năm 2025
	Ước tính
tháng 11 năm 2025
	Lũy kế 11 tháng năm 2025
	Tháng 11 năm 2025 so với cùng kỳ năm trước
(%)
	Lũy kế 11 tháng năm 2025 so với năm trước (%)

	Dịch vụ lưu trú, ăn uống
	1123
	1150
	12413
	117,9
	118,3

	Dịch vụ lưu trú
	164
	184
	2216
	106,4
	122,2

	Dịch vụ ăn uống
	959
	966
	10197
	120,4
	117,5

	Dịch vụ du lịch lữ hành và 
các dịch vụ hỗ trợ khác
	28 
	26 
	379 
	89,3
	118,7

	Dịch vụ khác
	472 
	496 
	4992 
	109,0
	113,3


	7. Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và giá Đô la Mỹ tháng 11 năm 2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: %

	 
	 
	 
	Chỉ số giá tháng báo cáo so với:
	Chỉ số giá bình quân

	
	
	
	Kỳ gốc
	Tháng 11
	Tháng 12
	Tháng 
	kỳ báo cáo so với

	
	
	
	2024
	năm 2024
	năm 2024
	trước
	cùng kỳ năm trước

	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG
	104,77
	
103,66


	103,30
	101,19
	102,98

	
	Hàng ăn và dịch vụ ăn uống
	103,19
	102,26
	102,05
	101,76
	102,29

	
	    Trong đó:
	
	
	
	
	

	
	
	Lương thực
	95,48
	94,85
	94,37
	100,69
	97,29

	
	
	Thực phẩm
	105,54
	104,20
	103,97
	102,34
	104,02

	
	
	Ăn uống ngoài gia đình
	101,35
	100,84
	100,81
	100,93
	100,34

	
	Đồ uống và thuốc lá
	102,13
	102,07
	102,11
	99,58
	101,85

	
	May mặc, giày dép và mũ nón
	100,57
	100,92
	100,82
	99,17
	101,07

	
	Nhà ở và vật liệu xây dựng
	110,87
	108,23
	107,80
	101,40
	107,20

	
	Thiết bị và đồ dùng gia đình
	103,02
	103,70
	103,34
	100,70
	102,12

	
	Thuốc và dịch vụ y tế
	100,64
	114,31
	110,88
	100,10
	114,21

	
	- Dịch vụ y tế
	100,06
	120,19
	115,29
	100,02
	120,17

	
	Giao thông
	97,84
	101,10
	100,52
	101,08
	97,74

	
	Thông tin và truyền thông
	100,67
	101,04
	101,04
	99,99
	100,48

	
	Giáo dục
	112,20
	103,52
	103,52
	100,55
	102,76

	
	- Dịch vụ giáo dục
	113,57
	103,97
	103,97
	100,72
	103,04

	
	Văn hoá, giải trí và du lịch
	106,71
	101,73
	101,74
	100,42
	101,40

	
	Hàng hóa và dịch vụ khác
	112,07
	102,71
	102,47
	100,88
	104,05

	CHỈ SỐ GIÁ VÀNG
	187,75
	166,70
	167,84
	100,66
	146,71

	CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ
	104,90
	103,48
	103,44
	99,93
	103,98


	8. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 11 năm 2025

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	Đơn vị tính: Tỷ đồng

	
	
	Ước tính
tháng 11 năm 2025
	Lũy kế 11 tháng năm 2025
	Tháng 11/2025 so với 
tháng trước 
(%)
	Tháng 11/2025 so với 
cùng kỳ
năm trước 
(%)
	Lũy kế 11 tháng năm 2025
so với
cùng kỳ
năm trước
(%)

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	545,0
	5710,6
	101,7
	118,7
	116,9

	Vận tải hành khách
	117,7
	1232,7
	101,9
	122,6
	120,2

	
	Đường sắt
	
	
	
	
	

	
	Đường biển
	
	
	
	
	

	
	Đường thủy nội địa
	0,5
	5,3
	101,2
	111,4
	116,6

	
	Đường bộ
	117,2
	1227,4
	101,9
	122,7
	120,2

	
	Hàng không
	
	
	
	
	

	Vận tải hàng hóa
	383,6
	4007,1
	101,7
	117,8
	115,5

	
	Đường sắt
	
	
	
	
	

	
	Đường biển
	
	
	
	
	

	
	Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	
	Đường bộ
	383,6
	4007,1
	101,7
	117,8
	115,5

	
	Hàng không
	
	
	
	
	

	Dịch vụ hỗ trợ vận tải
	43,7
	470,8
	101,2
	116,5
	119,6


	9. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Ước tính
tháng 11 năm 2025
	Lũy kế 11 tháng năm 2025
	Tháng 11/2025 so với 
tháng trước 
(%)
	Tháng 11/2025 so với 
cùng kỳ
năm trước 
(%)
	Lũy kế 
11 tháng
năm 2025
so với
cùng kỳ
năm trước
(%)

	
	
	
	
	
	

	A. HÀNH KHÁCH
	
	
	
	
	

	I. Vận chuyển (Nghìn HK)
	3886,9
	40266,9
	101,9
	122,9
	119,8

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	85,3
	887,8
	101,5
	112,4
	116,4

	Đường bộ
	3801,6
	39379,1
	102,0
	123,2
	119,9

	Hàng không
	
	
	
	
	

	II. Luân chuyển (Triệu lượt HK.km)
	190,1
	1968,8
	101,9
	124,0
	119,5

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	0,4
	4,0
	101,5
	113,4
	117,2

	Đường bộ
	189,8
	1964,8
	101,9
	124,1
	119,5

	Hàng không
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B. HÀNG HÓA
	
	
	
	
	

	I. Vận chuyển (Nghìn tấn)
	2227,9
	23465,1
	101,6
	114,6
	111,9

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	2227,9
	23465,1
	101,6
	114,6
	111,9

	Hàng không
	
	
	
	
	

	II. Luân chuyển (Triệu tấn.km)
	185,9
	1955,1
	101,5
	114,2
	112,7

	Đường sắt
	
	
	
	
	

	Đường biển
	
	
	
	
	

	Đường thủy nội địa
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	185,9
	1955,1
	101,5
	114,2
	112,7

	Hàng không
	
	
	
	
	


	10. Trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Phát sinh tháng 11 năm 2025
	Lũy kế 11 tháng năm 2025
	Tháng 11/2025 so với 
tháng trước 
(%)
	Tháng 11/2025 so với 
cùng kỳ
năm trước 
(%)
	Lũy kế 
11 tháng
năm 2025
so với
cùng kỳ
năm trước
(%)

	
	
	
	
	
	
	

	Tai nạn giao thông
	
	
	
	
	

	
	Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)
	19
	201
	95,0
	67,9
	77,0

	
	Đường bộ
	19
	199
	95,0
	70,4
	77,1

	
	Đường sắt
	
	2
	
	
	66,7

	
	Đường thủy
	
	
	
	
	

	
	Số người chết (Người)
	10
	106
	83,3
	66,7
	90,6

	
	Đường bộ
	10
	105
	83,3
	71,4
	92,1

	
	Đường sắt
	
	1
	
	
	33,3

	
	Đường thủy
	
	
	
	
	

	
	Số người bị thương (Người)
	12
	133
	133,3
	63,2
	70,4

	
	Đường bộ
	12
	132
	133,3
	63,2
	69,8

	
	Đường sắt
	
	1
	
	
	

	
	Đường thủy
	
	
	
	
	

	Cháy nổ
	
	
	
	
	

	
	Số vụ cháy, nổ (Vụ)
	0
	13
	0,00
	0,00
	81,3

	
	Số người chết (Người)
	
	
	
	
	

	
	Số người bị thương (Người)
	
	
	
	
	

	
	Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)
	0
	6657
	0,00
	0,00
	430,9


� Một số ngành có mức tăng trưởng cao: ngành sản xuất ô tô tăng cao nhờ năng lực bổ sung thêm từ nhà máy sản xuất ô tô Kim Long từ năm ngoái. Đây cũng là ngành tạo động lực bức phá cho tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và toàn ngành kinh tế; sản xuất sản phẩm khác từ cao su và sản phẩm sản xuất từ plastic tăng, nguyên nhân do nhà máy sản xuất găng tay Kanglongda đi vào hoạt động sản xuất có sản lượng đóng góp khá cho chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố; ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện nhờ lượng nước dồi dào về các hồ chứa nên các nhà máy thủy điện đã hoạt động tối đa công suất, góp phần làm sản lượng điện tăng cao.


� Mộ số ngành công nghiệp chủ lực trong 11 tháng đầu năm 2025 đối mặt với một số khó khăn: sự cạnh tranh của các đối thủ trong nước; áp lực từ thị trường và đối tác về yêu cầu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt; cùng với đó là tác động từ chính sách thuế quan có sự thay đổi lớn sẽ áp lên một số mặt hàng khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ.


� . Nguồn: Sở Tài chính.


� . Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9.


� Số liệu HIV là đến ngày 31/10/2025


� Nguồn: Ban An toàn giao thông






